
https://tienganhgiadinh.com 

 

https://vmied.edu.vn 1 

 

ENGLISH FOR FAMILY 7 
(Biên soạn theo sách Giáo khoa “Tiếng Anh 7” của Bộ Giáo dục & Đào tạo) 

NAME Vocabulary Grammar Pronuncia   

tion 

SKILLS 

Listening Speaking Reading Writing 

UNIT 1  

MY HOBBIES 

Từ ngữ liên 

quan đến 

sở thích 

 

    Ôn tập 

thì Hiện tại 

đơn và 

Tương lai 

đơn 

    Các 

động từ chỉ 

sự thích và 

ghét 

    Cách 

phát âm 

âm/ɜ:/ và /ə/ 

    Listening 

for specific 

information 

about one's 

hobby  

   Talking 

about 

types  of 

hobbies 

    Reading 

for specific 

information 

about an  

   Writing 

about  

one's 

hobby 

UNIT 2 

HEALTH 

Từ ngữ về 

chủ đề sức 

khỏe 

 

 

    Mệnh 

lệnh cách 

với "more" 

và "less"  

    Câu 

ghép 

    Cách 

phát âm 

phụ âm /f/ & 

/v/ 

    Listening 

for specific 

information 

about health 

problems 

and advice 

   Talking 

about 

calories 

used for 

everyday 

activities 

    Reading 

for specific 

information 

about 

number of 

calory take   

in 

    Writing 

about 

health 

advices  

UNIT 3 

COMMUNITY  

SERVICE 

 

Từ ngữ về 

chủ đề dịch 

vụ cộng 

đồng và 

công việc 

tình nguyện 

    Hiện tại 

hoàn thành 

& Quá khứ 

đơn 

    Cách 

phát âm âm 

/k/ và /g/ 

    Listening 

for specific 

information 

about the 

volunteer 

   Talking 

about how 

to 

contribute 

to 

     Reading 

for specific 

information 

about 

young 

people 

doing 

    Writing 

about 

communit

y services/ 

volunteer 

work  
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 work of a 

student 

communit

y activities 

community 

service  

REVIEW 1 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp 

cách phát 

âm các âm 

đã học. 

Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập 

UNIT 4 

MUSIC AND 

ARTS 

Từ ngữ về 

chủ đề âm 

nhạc và 

nghệ thuật 

 

    So sánh 

với "as ... 

as, the 

same as, 

different 

from“ 

    Câu 

đồng tình 

với 

"too/either" 

Cách phát 

âm âm/ʃ/ & 

/ʒ/ 

Listening for 

specific 

information 

about the life 

of an artist  

    Asking 

and 

answering 

questions 

about 

music  

    Reading 

for specific 

information 

about a 

type Music 

and Arts of 

traditional 

art  

    Writing 

an 

informal 

letter of 

invitation  

UNIT 5 

VIETNAMESE  

FOOD AND  

DRINK 

 

Từ ngữ về 

chủ đề ẩm 

thực Việt 

Nam  

 

    Danh từ 

đếm được/ 

danh từ 

không đếm 

được 

(A/An/Som

e/Any, How 

much/How 

many)  

    Cách 

phát âm 

nguyên âm 

/ɒ/ và /ɔ:/ 

    Listening 

for specific 

information 

about types 

of traditional 

food and 

drink 

   Talking 

about 

ways  to 

make a 

kind of 

food/drink 

    Reading 

for specific 

information 

about 

typical 

traditional 

food and 

drink 

    Writing 

a letter 

describing 

someone'

s local 

food/drink  
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UNIT 6 

THE FIRST 

UNIVERSITY IN  

VIETNAM 

 

Từ ngữ về 

chủ đề địa 

danh lịch 

sử của Việt 

Nam 

  

    Câu bị 

động ở thì 

Hiện tại 

đơn & Quá 

khứ đơn 

    Cách 

phát âm 

âm/tʃ/ và 

/dʒ/ 

     Listening 

for specific  

information 

about the 

biography of 

a most 

famous 

teacher  

   Talking 

about 

making 

arrangem

ents for a 

trip to the 

Temple of 

Literature 

     Reading 

for specific  

information 

about the 

history of 

Van Mieu     

Quoc Tu 

Giam 

    Writing 

about a 

historic 

place. 

REVIEW 2 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp 

cách phát 

âm các âm 

đã học. 

    Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập 

UNIT 7 

TRAFFICS 

Từ ngữ về 

chủ đề 

phương 

tiện giao 

thông và 

luật giao 

thông. 

 

    Hỏi và 

trả lời về 

khoảng 

cách  

(Ask & 

answer 

about 

distance) 

    Thói 

quen trong 

quá khứ 

với "used 

to" 

    Cách 

phát âm 

âm/e/ & /eɪ/ 

    Listening 

for specific 

information 

about traffic 

problems in 

the world 

   Talking 

about 

obeying 

traffic 

rules 

    

Identifying 

road signs  

    Reading 

for specific  

information 

about traffic 

rules 

    Writing 

a 

paragraph 

about 

traffic 

problems  
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UNIT 8 

FILMS 

Từ ngữ về 

chủ đề điện 

ảnh 

 

    

Although/ 

In spite of/ 

Despite, 

However/ 

Neverthele

ss  

    Cách 

phát âm 

cuối /t/, /d/, 

/ɪd/ 

    Listening 

for specific 

information 

about a film 

review 

    Asking 

and 

answering 

questions 

about film 

stars 

    Reading 

for specific 

information 

about types 

of films  

    Writing 

a 

paragraph  

about 

one's 

favorite 

film  

UNIT 9 

FESTIVAL 

AROUND THE 

WORLD 

Từ ngữ về 

lễ hội 

 

    Từ để 

hỏi/Đại từ 

nghi vấn 

    Cụm 

trạng từ  

    Trọng âm 

của từ có 2 

âm tiết 

    Listening 

for specific 

information 

about a 

festival/celeb

ration 

    

Identifying 

popular 

festivals 

    Reading 

for specific 

information 

about how 

people 

celebrate 

festivals 

    Writing 

an 

informal 

letter to 

tell your 

friend 

about a 

festival/ 

celebratio

n you 

attended  

REVIEW 3 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

âm đã học. 

    Luyện tập Luyện tập Luyện tập Luyện tập 

UNIT 10 

SOURCES 

OF ENERGY 

Từ ngữ về 

chủ đề các 

nguồn năng 

lượng 

 

Thì tiếp 

diễn ở 

tương lai  

    Câu bị 

động thì 

    Trọng âm 

của từ có 3 

âm tiết 

Listening to 

one of the 

new types of 

energy 

sources 

(biogas)  

Talking 

about 

advantage

s and 

disadvant

ages of 

Reading for 

specific 

information 

about types 

and 

Writing 

about how 

to save 

energy  
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 tương lai 

đơn 

types of 

energy 

sources  

sources of 

energy  

UNIT 11 

TRAVELLING IN 

THE 

 FUTURE 

 

    Từ ngữ 

về các 

phương 

tiện giao 

thông trong 

tương lai 

    Dự đoán 

tương lai 

với "Will“ 

    Đại từ sở 

hữu 

(Possessive 

pronouns) 

    Ngữ điệu 

lên và 

xuống trong 

câu hỏi 

    Listening 

for specific 

information 

about a 

future means 

of transport 

    Talking 

about 

means of 

transport 

in the 

future 

    Reading 

for specific 

information 

about 

inventions 

of future 

means of 

transport 

    Writing 

a 

paragraph  

about 

facts and 

opinions  

UNIT 12 

FESTIVAL 

AROUND THE 

WORLD 

Từ ngữ về 

chủ đề 

đông dân 

số 

    So sánh 

về số 

lượng với 

"more/less/f

ewer"  

    Câu hỏi 

đuôi  

(Tag 

questions) 

    Ôn tập 

trọng âm từ 

    Listening 

for facts and 

figures about 

our growing 

population  

    Talking 

about 

disadvant

ages that 

an 

overcrowd

ed place 

can create  

    Reading 

for specific 

information 

about the 

causes and 

effects of 

an 

overcrowde

d world  

    Writing 

a 

paragraph 

describing 

population 

growth in 

an area  

REVIEW 4 

 Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

âm đã học. 

    Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

 


